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5.000 USD là hạn mức ngoại tệ phải khai báo khi xuất, nhập cảnh 

Cập nhật: 19-10-2011 20:46:51    

 

5.000 USD là hạn mức để xác định nghĩa vụ khai báo Hải quan khi xuất nhập cảnh chứ không phải là số tiền chỉ được

mang theo khi xuất, nhập cảnh Việt Nam

Hỏi: Cần phải làm những thủ tục gì để chuyển khoản tiền được thừa kế ở Việt Nam ra nước ngoài? Theo quy định của

Nhà nước thì khoản tiền được chuyển từ VN ra nước ngoài trong trường hợp này là bao nhiêu?

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cá nhân có quyền mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài để phục vụ cho

những mục đích hợp pháp. Việc mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài phải tuân thủ qui định hiện hành của Ngân

hàng Nhà nước về quản lý ngoại hối.

Điều 8 Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối quy định: người

cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài thông qua tổ chức tín dụng được phép

cho các mục đích dưới đây:

1. Học tập, chữa bệnh ở nước ngoài;

2. Đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài;

3. Trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài;

4. Trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài;

5. Chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài;

6. Chuyển tiền trong trường hợp định cư ở nước ngoài;

7. Các mục đích chuyển tiền một chiều cho các nhu cầu hợp pháp khác.

Đối với người không cư trú, người cư trú là người nước ngoài có ngoại tệ trên tài khoản hoặc các nguồn thu ngoại tệ

hợp pháp được chuyển, mang ra nước ngoài; trường hợp có nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam thì được mua

ngoại tệ để chuyển, mang ra nước ngoài.

Theo thông tin mà ông cung cấp thì khoản tiền em gái ông muốn chuyển ra nước ngoài được coi là “phần hương hỏa

của bố mẹ để lại” nên chúng tôi hiểu rằng đây là khoản tiền được nhận thừa kế của ông và các anh em ở nước ngoài.

Việc chuyển tiền cho người thừa kế ở nước ngoài được tuân thủ theo quy định tại Điều 10 Quyết định số

1437/2001/QĐ-NHNN ngày 19/11/2001 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo đó, công dân Việt Nam đại diện cho

người thừa kế ở nước ngoài được liên hệ với Ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối để làm thủ tục chuyển, mang

ngoại tệ (có được do thừa kế) ra nước ngoài.

* Hồ sơ để làm thủ tục bao gồm các loại giấy tờ sau:

- Đơn xin chuyển, mang ngoại tệ (Theo mẫu của Ngân hàng);

- Bản chính hoặc bản sao công chứng văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc chia thừa kế hoặc di chúc, văn bản

thoả thuận giữa những người thừa kế hợp pháp;

- Văn bản uỷ quyền của người thừa kế (có công chứng, chứng thực) hoặc tài liệu chứng minh tư cách đại diện theo

page 1 / 4



http://hongha.vn/news/pdf/5-000-usd-la-han-muc-ngoai-te-phai-khai-bao-khi-xuat-nhap-canh-2094.pdf

pháp luật của người xin chuyển, mang ngoại tệ.

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân (đối với trường hợp xin chuyển ngoại tệ) hoặc bản sao hộ chiếu (đối với trường

hợp xin mang ngoại tệ).

* Về mức ngoại tệ tiền mặt được chuyển:

Theo quy định tại Điều 10 Quyết định số 1437/2001/QĐ-NHNN ngày 19/11/2001 thì công dân Việt Nam đại diện cho

người thừa kế ở nước ngoài được chuyển, mang mỗi năm tối đa không quá 10.000 USD hoặc 20% số tiền nếu tổng số

tiền được thừa kế lớn hơn 50.000 USD.

Trường hợp số tiền xin chuyển, mang lớn hơn 50.000 USD, Công dân Việt Nam phải xuất trình giấy tờ chứng minh

thực có số tiền xin chuyển cho mục đích thừa kế.

Số tiền còn lại (bằng đồng Việt nam hoặc ngoại tệ), công dân Việt Nam được gửi vào Ngân hàng để chuyển dần (bao

gồm gốc và lãi phát sinh) trong các năm tiếp theo, theo phương thức Lệnh chuyển tiền định kỳ đã được thoả thuận

giữa Ngân hàng và người có yêu cầu chuyển ngoại tệ nhưng mỗi năm tối đa không quá mức quy định trên.

Trường hợp gửi vào Ngân hàng bằng đồng Việt Nam, công dân Việt Nam được mua ngoại tệ theo tỷ giá bán ngoại tệ

của Ngân hàng được phép tại thời điểm chuyển ngoại tệ theo thoả thuận giữa Ngân hàng và người có yêu cầu chuyển

ngoại tệ trong Lệnh chuyển tiền định kỳ.

Cũng cần lưu ý là trường hợp cá nhân trực tiếp mang tiền mặt khi xuất cảnh qua cửa khẩu Việt Nam (với mục đích cho

người thân nhận thừa kế tại nước ngoài) bên cạnh những quy định trên phải tuân thủ quy định về việc mang ngoại tệ

tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất, nhập cảnh của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cụ thể, theo

quy định tại Điều 2 Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/2011 quy định về việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt

Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất, nhập cảnh thì cá nhânchỉ được phép mang theo người lượng ngoại tệ tiền mặt (bao

gồm tiền giấy, tiền kim loại) ở mức từ 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương trở xuống; trường hợp

vượt quá mức quy định trên thì phải khai báo hải quan cửa khẩu và xin giấy phép của Ngân hàng được phép hoạt động

ngoại hối.

Hỏi: Khi nhập cảnh vào Việt Nam thì trẻ em dưới 14 tuổi có được tính như người lớn để mang theo ngoại tệ nhập cảnh

vào Việt Nam hay cá nhân phải trên 18 tuổi mới được mang ngoại tệ khi nhập cảnh? (Nếu có 3 đứa con đi theo thì có

được mang vào 20.000 USD ?).

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/2011 – văn bản mới nhất quy định về việc

mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế của Việt Nam

thì:

“Cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt,

đồng Việt Nam tiền mặt trên mức quy định dưới đây phải khai báo Hải quan cửa khẩu:

a) 5.000 USD (Năm nghìn Đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương;

b) 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng Việt Nam)”.

Như vậy, pháp luật về ngoại hối của Việt Nam hiện nay chỉ quy định về việc mang ngoại tệ, mức ngoại tệ tiền mặt được

mang của cá nhân “xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu”. Do vậy, về nguyên tắc, khi

cá nhân sử dụng hộ chiếu khi xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế tại Việt Nam - không phân biệt độ tuổi - đều được

mang theo người lượng ngoại tệ tiền mặt theo mức quy định nêu trên.

Tr??ng h?p tr? em d??i 14 tu?i nh?p c?nh vào Vi?t Nam b?ng h? chi?u ???c mang theo ng??i l??ng ngo?i t? theo quy ??nh trên (t? 5000 USD tr? xu?ng không ph?i khai báo h?i quan). Do v?y, n?u cha, m? mang theo các con nh?p c?nh vào Vi?t Nam thì ???c mang t?i

?a l??ng ngo?i t? không ph?i khai báo h?i quan b?ng 5000 USD x s? thành viên trong gia ?ình cùng ?i.
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Hỏi: Mỗi người Việt Nam về thăm quê hương và gia đình khi trở về nước mình đang ở thì được phép mang theo bao nhiêu ngoại tệ?

Tr? l?i:

Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài về thăm quê hương, nay xuất cảnh thì được mang theo người lượng

ngoại tệ không phải khai báo hải quan là 5.000 USD theo quy định tại khoản 1, Điều 2 Thông tư 15/2011/TT-NHNN.

Cũng theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 15/2011/TT-NHNN thì:“Cá nhân xuất cảnh mang theo ngoại tệ tiền

mặt, đồng Việt Nam tiền mặt vượt mức quy định tại khoản 1 Điều 2 của Thông tư này, nhưng không vượt quá số lượng đã

mang vào, phải xuất trình cho Hải quan cửa khẩu Tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh có xác nhận của Hải quan cửa khẩu về

số ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt đã mang vào khi nhập cảnh lần gần nhất, không cần phải có Giấy xác nhận

của tổ chức tín dụng được phép.

Tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh có xác nhận của Hải quan cửa khẩu về số ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt đã

mang vào khi nhập cảnh lần gần nhất chỉ có giá trị cho cá nhân mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt ra nước

ngoài khi xuất cảnh lần tiếp theo trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ghi trên Tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh”.

Do vậy, nếu khi trở về nước, người xuất cảnh mang theo số tiền lớn hơn mức 5000 USD nhưng không vượt quá số

lượng đã mang vào thì chỉ phải xuất trình cho Hải quan cửa khẩu Tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh mà không cần phải có

Giấy xác nhận của tổ chức tín dụng được phép.

Hỏi: Trường hợp đi du học thì được mang theo bao nhiêu tiền?

Trả lời:

* Trường hợp đi du học nước ngoài có thể mang theo người mức ngoại tệ tiền mặt tương đương 5000 USD trở xuống

mà không phải khai báo hải quan. Trong trường hợp số tiền cần mang theo phục vụ cho mục đích học tập tại nước

ngoài vượt quá mức quy định nói trên thì phải làm thủ tục khai báo Hải quan cửa khẩu về việc chuyển, mang ngoại tệ

cho mục đích học tập ở nước ngoài. Thủ tục chuyển, mang ngoại tệ cho mục đích học tập ở nước ngoài tuân theo quy

định tại Điều 5 Quyết định số 1437/2001/QĐ-NHNN ngày 19/11/2001. Cụ thể:

1. Người đi học tập tự mình chuyển, mang ngoại tệ:

Trong trường hợp này cần cung cấp các giấy tờ sau để làm thủ tục xin giấy phép:

- Đơn xin chuyển, mang ngoại tệ;

- Giấy thông báo chi phí của nhà trường hoặc cơ sở đào tạo (sau đây gọi là cơ sở đào tạo) nước ngoài gửi cho người đi

học. Trường hợp thông báo không gửi đích danh cho người đi học, công dân Việt Nam phải gửi kèm Thư chấp nhận

học của cơ sở đào tạo nước ngoài đó hoặc giấy tờ chứng minh đang học tập ở nước ngoài;

- Bản sao hộ chiếu.

Mức học phí được chuyển, mang ra nước ngoài căn cứ vào mức chi phí theo giấy thông báo chi phí của cơ sở đào tạo

nước ngoài. Trường hợp cơ sở đào tạo không thông báo về tiền ăn ở, tiền sinh hoạt và các chi phí khác thì ngoài số tiền

học phí đã được thông báo, công dân Việt nam được chuyển, mang thêm cho mỗi năm học tối đa không quá

5.000USD/người.

2. Công dân Việt Nam có nhu cầu chuyển, mang ngoại tệ cho thân nhân đang học tập ở nước ngoài:

Trong trường hợp này, ngoài các giấy tờ quy định trên, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

a. Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân;
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b. Bản sao giấy chứng minh nhân dâ (đối với trường hợp xin chuyển ngoại tệ) hoặc bản sao hộ chiếu (đối với trường

hợp xin mang ngoại tệ).

3. Người được công dân Việt Nam uỷ quyền mang ngoại tệ cho thân nhân đang học tập ở nước ngoài:

Trong trường hợp này, ngoài Đơn xin chuyển, mang ngoại tệ và Giấy thông báo chi phí của cơ sở đào tạo nước ngoài

gửi cho người đi học, người nhận ủy quyền còn phải nộp thêm các giấy tờ sau:

a. Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân của người uỷ quyền;

b. Giấy uỷ quyền;

c. Bản sao hộ chiếu của người được uỷ quyền.

4. Công dân Việt Nam uỷ quyền cho Doanh nghiệp có chức năng tư vấn, dịch vụ du học liên hệ với Ngân hàng để xin

chuyển ngoại tệ.

Hồ sơ xin chuyển ngoại tệ trong trường hợp này gồm có:

a. Văn bản của doanh nghiệp xin chuyển ngoại tệ. Văn bản phải bao gồm những nội dung sau: Danh sách người đi

học; Số lượng ngoại tệ xin chuyển cho từng người đi học; Nơi chuyển ngoại tệ đến của từng người đi học.

b. Giấy thông báo của cơ sở đào tạo nước ngoài về chi phí của từng người đi học. Trường hợp thông báo không ghi rõ

chi phí của từng người đi học, doanh nghiệp phải gửi kèm Thư chấp nhận học của cơ sở đào tạo nước ngoài đó hoặc

giấy tờ chứng minh đang học tập ở nước ngoài;

c. Bản sao hộ chiếu (đối với trường hợp chưa đi học);

d. Hợp đồng uỷ quyền giữa Công dân Việt Nam và doanh nghiệp về việc Công dân Việt Nam uỷ quyền cho doanh

nghiệp làm các thủ tục chuyển ngoại tệ.

đ. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với các trường hợp xin phép lần đầu).

Sau khi nhận được đầy đủ các giấy tờ hợp lệ, Ngân hàng sẽ xem xét, cấp Giấy phép chuyển, mang ngoại tệ ra nước

ngoài theo đề nghị của cá nhân
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